     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH
             

TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC                                 MÃ ĐỀ 922

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2019-2020

MÔN GDCD – KHỐI 12 (BAN KHXH)

Thời gian làm bài : 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan: (8đ)

Câu 1: Thế nào là người có năng lực trách nhiệm pháp lý ?

A. Là người đạt một độ tuổi nhất định theo qui định của pháp luật ,có thể nhận thức và điều khiển hành vi của mình.

B. Là người không mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức.

C. Là người tự quyết định cách xử sự của mình và độc lập chịu trách nhiệm về hành vi đã thực hiện.

D. Là người đạt một độ tuổi nhất định theo qui định của pháp luật.
Câu 2:Vi phạm hình sự ở mức độ tội phạm nghiêm trọng, khung hình cao nhất là :

A. 7 năm.
B. 5 năm.
C. 3 năm.
D. 8 năm.

Câu 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật là:

A. Công dân có quyền và nghĩa vụ như nhau nếu cùng giới tính, dân tộc, tôn giáo.
B. Công dân có quyền và nghĩa vụ giống nhau tùy theo địa bàn sinh sống.
C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của đơn vị, tổ chức, đoàn thể mà họ tham gia.
D. Công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.
Câu 3: Cơ sở nào sau đây là cơ sở pháp lý bảo đảm bình đẳng quyền và nghĩa vụ của công dân?
A. Hiến pháp, Luật, Bộ luật.
B. Nội quy của cơ quan.
C. Điều lệ Đoàn.
D. Điều lệ Đảng.
Câu 5: Khi nói đến bình đẳng có thể hiểu là vấn đề nào được đề cập trước hết?
A. Quyền lợi
B. Cách đối xử
C. Trách nhiệm
D. Nghĩa vụ
Câu 6: Điều 52 – Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 quy định mọi công dân đều:
A. Bình đẳng trước nhà nước.
B. Bình đẳng trước pháp luật.
C. Bình đẳng về quyền lợi.
D. Bình đẳng về nghĩa vụ.

Câu 7: Việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật là trách nhiệm của:

A. Nhà nước.
B. Nhà nước và xã hội.

C. Nhà nước và pháp luật.
D. Nhà nước và công dân.

Câu 8:Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, thành phần, địa vị xã hội, thể hiện ở:

A. Công dân bình đẳng về quyền.

B. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ.

C. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.
D. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

Câu 9: Điền vào chỗ trống : Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị ……….. trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy đinh của pháp luật.
A. Hạn chế khả năng.
B. Ràng buộc bởi các quan hệ.

C. Khống chế về năng lực.
D. Phân biệt đối xử.

Câu 10: Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ được hiểu là:

A. Mọi công dân đều được hưởng quyền như nhau theo quy định của pháp luật.

B. Mọi công dân đều phải có nghĩa vụ như nhau theo quy định của pháp luật.

C. Mọi công dân đều được bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của Pháp luật.
D. Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau.
Câu 11: Điền vào chỗ trống: “Công dân ...............có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.”
A. Được hưởng quyền và nghĩa vụ.

B. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

C. Có quyền bình dẳng và tự do về quyền và nghĩa vụ.

D. Có quyền và nghĩa vụ ngang nhau.
Câu 12: Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:

A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.
B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.
C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.
D. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Câu 13: Hình thức xử phạt chính đối với người vi phạm hành chính:
A. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ.
B. Buộc khắc phục hậu quả do mình gây ra.

C.Tịch thu tang vật, phương tiện.

D. Phạt tiền, cảnh cáo.
Câu 14:Trong các hành vi dưới đây hành vi nào thể hiện áp dụng pháp luật ?

A.Người tham gia giao thông không vượt qua nga tư khi có tín hiệu đèn đỏ.
B.Công dân A gửi đơn khiếu nại lên cơ quan nhà nước.
C.Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm.

D.Anh A chị B đến UBND phường đăng ký kết hôn.
Câu 15: Người nào tuy có điều kiện mà không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, dẫn ñến hậu quả người đó chết, thì:
A. Vi phạm pháp luật dân sự.
B. Phải chịu trách nhiệm hình sự.
C. Vi phạm pháp luật hành chính.
D. Bị xử phạt hành chính.
Câu 16: Cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý là:
A. Hành vi vi phạm pháp luật.
B. Tính chất phạm tội.
C. Mức độ gây thiệt hại của hành vi.
D. Khả năng nhận thức của chủ thể.
Câu 17:Tòa án huyện A tuyên bố bị cáo B mức phạt 2 năm tù vì tội hiếp dâm, là:
A. Sử dụng pháp luật.
B. Áp dụng pháp luật.
C. Thi hành pháp luật.
D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 18:Pháp luật là công cụ bảo vệ lợi ích của?

A. Tổ chức tôn giáo.
B. Giai cấp thống trị.

C. Nhà nước và xã hội.
D. Nhân dân.
Câu 19:Câu hỏi: “Pháp luật là của ai, do ai và vì ai?” Đề cập đến vấn đề nào của pháp luật?
A. Nội dung của pháp luật.
B. Hình thức thể hiện của pháp luật.
C. Khái niệm cơ bản của pháp luật.
D. Bản chất của pháp luật.
Câu 20:Điền vào chỗ trống, Hồ Chí Minh: “ Pháp luật của ta là pháp luật thật sự dân chủ vì nó bảo vệ.......rộng rãi cho nhân dân lao động.”

A. Lợi ích chính đáng.
B. Quyền và nghĩa vụ.

C. Quyền tự do, dân chủ.
D. Quyền và nghĩa vụ cơ bản.
Câu 21:Pháp luật có đặc điểm là:
A.Bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.
B.Vì sự phát triển của xã hội.
C.Pháp luật có tính quy phạm phổ biến ;mang tính quyền lực, bắt buộc chung; có tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
Câu 22:Nhà nước Việt Nam đại diện cho lợi ích của:
A.Giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
B.Giai cấp công dân.

C.Các tầng lớp bị áp bức.

D.Nhân dân lao động.
Câu 23: Pháp luật nước ta có mấy đặc trưng cơ bản?
A. Hai.
B. Ba.
C. Bốn.
D. Năm.

Câu 24: Đâu là bản chất của pháp luật Việt Nam?

A. Tính giai cấp và tính xã hội.
B. Tính giai cấp và tính chính trị.

C. Tính xã hội và tính kinh tế.
D. Tính kinh tế và tính xã hội.
Câu 25: Pháp luật là:
A.Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện .

B.Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.
C.Hệ thống các quy tắc sử xự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.
D.Hệ thống các quy tắc sử xự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.
Câu 26: Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm:

A.Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.
B.Quy định các hành vi không được làm.
C.Quy định các bổn phận của công dân.
D.Các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm).
Câu 27: Từ ngày 15-12-2007, theo nghị quyết 32/CP/2007 mọi người ngồi trên xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm, điều này thể hiện:

A. Nội dung của pháp luật.
B. Đặc trưng của pháp luật.
C. Bản chất của pháp luật.
D. Vai trò của pháp luật.
Câu 28: Một học sinh lớp 11 (16 tuổi) chạy xe gắn máy trên 50cc ra đường chơi (Có đội mũ bảo hiểm), được xem là:

A.Không vi phạm pháp luật vì thực hiện quyền tự do đi lại.

B.Vi phạm pháp luật vì có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý.
C.Không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
D.Không vi phạm vì có đội mũ bảo hiểm theo quy định.
Câu 29: Các hình thức thực hiện pháp luật theo thứ tự là:

A.Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật và tuân thủ pháp luật.

B.Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.

C.Tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.

D.Tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật và áp dụng pháp luật.
Câu 30:Trường hợp nào sau đây thì mới được bắt, giam, giữ người:
A. Bắt người khi đang bị tình nghi có hành vi vi phạm pháp luật.
B. Bắt, giam, giữ người khi người này có dấu hiệu nghiện ma tuý. 

C. Bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.

D. Bắt giam người khi người này có người thân vi phạm pháp luật.

Câu 31:Một công ty xã chất thải ra sông làm cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm nặng môi trường. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công ty này là:
A. Trách nhiệm hành chính.
B. Trách nhiệm hình sự.

C. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự.

D. Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự.

Câu 32: Cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật:

A. Quy định làm.
B. Quy định phải làm.
C. Cho phép làm.
D. Không cấm.
 II. Tự luận: (2đ)

Câu 1: K đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào anh C. Hậu quả là anh C bị chấn thương, tổn hại sức khỏe của anh là 31%; chiếc xe máy của anh C bị vỡ nhiều bộ phận do tác động của va chạm. Trong trường hợp này, K phải chịu những loại trách nhiệm pháp lý nào? 

Câu 2: Lên lớp 10, Hùng được bố mẹ mua cho xe máy để đi học. Hôm đó, vừa phóng xe ra khỏi nhà, đến ngã tư đầu phố, Hùng bị chú Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Qua kiểm tra giấy tờ, chú cảnh sát nói Hùng còn mắc thêm một lỗi nữa là chưa đủ tuổi đi xe máy. Chú cảnh sát đã phạt cảnh cáo Hùng. 

Việc cảnh sát giao thông xử phạt Hùng là hình thức nào của thực hiện pháp luật? Hình thức đó được sử dụng trong những trường hợp nào?

Câu 3: Nguyễn Văn V do bị bạn bè xấu lôi kéo, rủ rê đã cùng đồng bọn đột nhập vào nhà bà M trộm cắp. Khi bị phát hiện V đã chủ động tấn công và đâm chết cháu trai của bà M khi anh này cố tình ngăn cản không cho V chạy thoát. Sau khi V bị bắt, cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố V về tội giết người thì gia đình V đã có đơn kiện, cho rằng do V còn nhỏ (mới hơn 14 tuổi), nhận thức kém, chưa đủ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự. Xin hỏi pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?

...Hết...

Họ tên HS :………………………..…………………. Số báo danh :………… Lớp :……
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ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HKI MÔN GDCD – KHỐI 12 (BAN KHXH)
NĂM HỌC 2019 – 2020

I.Trắc nghiệm:

	Câu hỏi
	Mã đề

	
	921
	922
	923
	924

	1
	B
	A
	B
	D

	2
	A
	A
	D
	B

	3
	A
	D
	B
	A

	4
	C
	A
	C
	A

	5
	C
	A
	D
	D

	6
	D
	B
	C
	A

	7
	C
	D
	C
	A

	8
	B
	D
	A
	B

	9
	D
	D
	A
	C

	10
	B
	C
	B
	C

	11
	C
	B
	A
	B

	12
	B
	C
	C
	B

	13
	B
	D
	B
	B

	14
	C
	C
	B
	D

	15
	A
	B
	C
	C

	16
	C
	A
	A
	A

	17
	B
	B
	C
	D

	18
	B
	C
	B
	D

	19
	C
	D
	B
	C

	20
	A
	C
	C
	B

	21
	D
	C
	D
	C

	22
	A
	A
	D
	D

	23
	C
	B
	B
	C

	24
	D
	A
	D
	B

	25
	B
	C
	A
	A

	26
	A
	D
	C
	B

	27
	C
	B
	A
	C

	28
	A
	B
	B
	D

	29
	D
	B
	D
	C

	30
	B
	C
	C
	C

	31
	D
	C
	A
	A

	32
	D
	D
	D
	B


II. Tự luận:

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	K đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào anh C. Hậu quả là anh C bị chấn thương, tổn hại sức khỏe của anh là 31%; chiếc xe máy của anh C bị vỡ nhiều bộ phận do tác động của va chạm. Trong trường hợp này, K phải chịu những loại trách nhiệm pháp lý nào? Trả lời
Một hành vi vi phạm pháp luật có thể phải chịu nhiều loại trách nhiệm pháp lý khác nhau. Những loại trách nhiệm pháp lý mà K phải chịu là: Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự.

· Trách nhiệm hình sự:

Hành vi phóng nhanh, vượt ẩu gây tai nạn giao thông của K là tội phạm hình sự, được quy định tại Khoản 1, Điều 202 Bộ Luật Hình sự: 

Như vậy, trách nhiệm hình sự mà K phải chịu trong trường hợp này là: K có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

· Trách nhiệm dân sự:

Ngoài việc phải chịu các hình phạt do tòa án tuyên, K còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tài sản cho anh C theo nguyên tắc được quy định tại Khoản 1, Điều 604, Bộ Luật Dân sự 

Cụ thể, trong trường hợp này, K phải bồi thường những thiệt hại về sức khỏe mà anh C phải chịu đựng và cả thiệt hại do chiếc xe máy bị hỏng.
	0,5đ

0,5đ

	Câu 2
	Lên lớp 10, Hùng được bố mẹ mua cho xe máy để đi học. Hôm đó, vừa phóng xe ra khỏi nhà, đến ngã tư đầu phố, Hùng bị chú Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Qua kiểm tra giấy tờ, chú cảnh sát nói Hùng còn mắc thêm một lỗi nữa là chưa đủ tuổi đi xe máy. Chú cảnh sát đã phạt cảnh cáo Hùng. 

Việc cảnh sát giao thông xử phạt Hùng là hình thức nào của thực hiện pháp luật? Hình thức đó được sử dụng trong những trường hợp nào?

Trả lời
Việc cảnh sát giao thông phạt cảnh cáo Hùng trong trường hợp trên  là hình thức áp dụng pháp luật. Ở đây, cảnh sát giao thông theo thẩm quyền của mình và căn cứ vào các quy định của pháp luật để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ của Hùng.

Áp dụng pháp luật được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Khi Nhà nước cần áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với những cá nhân, tổ chức, cơ quan vi phạm pháp luật. Hay nói cách khác, áp dụng pháp luật chỉ được thực hiện khi có hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, cảnh sát giao thông xử phạt Hùng vì đã có các hành vi vi phạm nêu trên.
	0,25đ

0,25đ

	Câu 3
	Nguyễn Văn V do bị bạn bè xấu lôi kéo, rủ rê đã cùng đồng bọn đột nhập vào nhà bà M trộm cắp. Khi bị phát hiện V đã chủ động tấn công và đâm chết cháu trai của bà M khi anh này cố tình ngăn cản không cho V chạy thoát. Sau khi V bị bắt, cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố V về tội giết người thì gia đình V đã có đơn kiện, cho rằng do V còn nhỏ (mới hơn 14 tuổi), nhận thức kém, chưa đủ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự. Xin hỏi pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?
Trả lời: 
Điều 12 Bộ luật quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau:

- Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

- Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tội hiếp dâm, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

	0,25đ

0,25đ
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